
TT Loại mặt hàng ĐVT
 Giá 

(chưa thuế) 
T10 

Giá 
(đã tính thuế) 

T10

I/ Thủy, hải sản và các SP chế biến từ thủy, hải sản

1 Cá ngừ cắt hạt lựu (hàng xuất khẩu) Kg 141,000              148,050                 

2 Rẻo cá ngừ Kg 126,000              132,300                 

3 Cá ngừ ngâm dầu túi Zip Kg 131,818              142,363                 

4

Cá Trắm cỏ phile (Từ 3.5kg/con
 trở lên) Kg 139,000              145,950                 

5

Cá Trắm nguyên con bỏ đầu và ruột, sắt khúc (từ 
3,5kg/con trở lên) Kg 120,000              126,000                 

6 Cá Trắm nguyên con (từ 3,5kg/con trở lên) Kg 85,000              89,250                    

7 Cá thu Kg 220,000              231,000                 

8 Cá Rô phi nguyên con (1kg/con) Kg 68,600                72,030                    

9 Cá Tầm Kg 335,000              351,750                 

10 Cá hòi Kg 350,000              367,500                 

11 Cá Rô Phi Phile (1kg/con) Kg 124,000              130,200                 

12 Tôm biển (loại 40-45 con/Kg) Kg 295,000              309,750                 

13 Tôm biển (loại 50 - 60 con/Kg) Kg 275,000              288,750                 

14 Tôm biển (loại 95 - 100 con/Kg) Kg 188,000              197,400                 

15 Tôm nõn biển bóc vỏ đóng hộp L1 Kg 261,000              274,050                 

16 Ngao biển loại to Kg 19,000                19,950                    

17 Lươn Kg 230,000              241,500                 

18 Trai Kg 16,000                16,800                    

19 Hến Kg 18,000                18,900                    

20 Tép đồng Kg 160,000              168,000                 

21 Cua đồng Kg 195,000              204,750                 

 Công ty Cổ Phần Viger Việt Nam gửi bảng báo giá danh mục thực phẩm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hải Dương, ngày  29 tháng 09 năm 2024

BẢNG BÁO GIÁ THỰC PHẨM
Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn TP. Hải Dương

 Công ty Cổ Phần Viger Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới Quý trường đã ủng hộ 
mặt hàng công ty chúng tôi cung cấp trong thời gian vừa qua.



22 Giò cá Basa Kg 100,000              108,000                 

23 Chả cá biển (truyền thống) Kg 110,000              118,800                 

24 Chả cá Basa Kg 92,593                100,000                 

25 Chả cá viên Basa Kg 92,593                100,000                 

- Giá trên đã bao gồm thuế theo quy định và đã bao gồm phí vận chuyển.

- Giá trên có thể thay đổi theo giá thị trường

- Điện thoại liên hệ: 097.380.7668

Rất hân hạnh được hợp tác và là đối tác tin cậy của Quý trường. Trân trọng!

CÔNG TY CP VIGER VN

*Ghi chú: Do ảnh hưởng của bão số 3 - nguồn cung thủy hải sản khan hiếm, nếu có biến động giá 

đột biến chúng tôi xin phép báo trước Quý khách hàng 3 ngày.


